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	STT
	Chức danh nghề nghiệp
	Tên, ký hiệu văn bản

	1
	Giáo viên Mầm non
	Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (có hiệu lực ngày 01/11/2015).

	2
	Giáo viên tiểu học công lập
	Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (có hiệu lực ngày 03/11/2015).

	3
	Giáo viên trung học cơ sở công lập
	Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập (có hiệu lực ngày 03/11/2015).

	4
	Chuyên ngành thư viện
	Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện (có hiệu lực ngày 15/7/2015).

	5
	Chuyên ngành Lưu trữ
	Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ (có hiệu lực ngày 15/12/2014).

	6
	Y tế công cộng
	Thông tư liên lịch số 12/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy đĩnh mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 16/7/2015)
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